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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

... Sáng sớm hôm sau, trong gió bấc lạnh, Tâm đã mở cổng gánh hàng lên chợ. Sương trắng còn 

đầy ở các ngõ trong làng; mùi rơm rác và cỏ ướt thoang thoảng bốc lên, mùi quen của quê hương và 

của đất mầu khiến Tâm thấy dễ chịu và thêm can đảm. Nàng rảo bước cho mau chóng đến chợ. 

Cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng, kĩu kịt trên mảnh vai nhỏ bé theo nhịp điệu của bước 

đi. Chịu khó, chịu khó từng tí một, hết bước nọ sang bước kia, cứ thế mà đi không nghĩ ngợi. Tâm 

thấy ngày nay cũng như mọi ngày, ngày mai cũng thế nữa; tất cả cuộc đời nàng lúc nào cũng chịu 

khó và hết sức, như tấm vải thô dệt đều nhau. Có phải đâu chỉ một mình cô; trong những lũy tre xanh 

kia, bao nhiêu người cũng như cô, cũng phải chịu khó và nhọc nhằn, để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi 

con, nuôi các em. Tâm không chán nản cũng không tự kiêu, chỉ thấy yên tâm chắc chắn, như nhiều 

người khác cũng làm việc, cũng sống như nàng. Tâm cứ bước đều chân và đến chợ hãy còn sớm. 

Nàng bày hàng trên khoảng đất nàng vẫn ngồi xưa nay. Ánh sáng đầu tiên của mặt trời lấp lánh trên 

mặt kính các ô hàng. Các màu đua nhau thắm tươi dưới ngón tay xinh xắn của Tâm: những cuộn chỉ 

mượt, những cái cúc xà cừ, những gương lược sáng loáng. Cái gì cũng sạch sẽ ngăn nắp, nhỏ nhắn 

như công việc, như ý nghĩ của cô hàng xén. 

… Làm việc, đối với Tâm, là lệ chung của người ta. Cô thấy chung quanh toàn những đàn bà 

chịu khó làm ăn vất vả để nuôi chồng, nuôi con. Không bao giờ Tâm nghĩ cho mình, cho cuộc đời 

riêng của cô. 

    (Trích Cô hàng xén, Thạch Lam, Thạch Lam tuyển tập, NXB Thời đại, 2011, tr.210 – 211 và 216) 

Câu 1. Xác định ngôi kể của người kể chuyện. 

Câu 2. Đoạn truyện viết về đề tài gì? 

Câu 3. Tìm trong đoạn truyện 4 từ hoặc cụm từ chỉ suy nghĩ của Tâm đối với công việc. 

Câu 4. Nêu nội dung chính của đoạn truyện. 

Câu 5. Câu “Không bao giờ Tâm nghĩ cho mình, cho cuộc đời riêng của cô” cho biết điều gì về Tâm? 

Câu 6. Nhận xét về đặc điểm truyện ngắn của Thạch Lam thông qua đoạn truyện. 

Câu 7. Lí giải cách hiểu của anh/chị về suy nghĩ của Tâm “Làm việc, đối với Tâm, là lệ chung của 

người ta”.   

Câu 8. Đoạn truyện gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình? Viết 

đoạn văn 5 – 7 câu. 

II. VIẾT (4.0 điểm) 

Viết một bài luận khoảng 400 - 500 chữ phân tích chủ đề và nhân vật Tâm trong đoạn truyện 

trên. 

Hết 

 



 

 

ĐÁP ÁN 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 
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1 - Ngôi thứ ba/Người kể chuyện toàn tri. 0.5 

2 - Đề tài người nông dân/dân nghèo trước cách mạng tháng 8/1945. 0.5 

3 - Chịu khó, hết sức, không chán nản, không tự kiêu. 0.5 

4 - Tâm gánh hàng ra chợ lúc sáng sớm và suy nghĩ của Tâm về công 

việc và trách nhiệm với gia đình. 

0.75 

5 - Quên mình, lo nghĩ cho người khác, giàu đức hi sinh. 0.75 

6 - Cốt truyện đơn giản, lời văn trong sáng, giản dị, giàu chất thơ. 0.75 

7 - Sống là phải làm việc để mưu sinh, để chăm lo cho gia đình. 

- Làm việc là trách nhiệm của mỗi con người. 

1.00 

8 - Nêu được suy nghĩ, viết thành đoạn văn, có ít nhất là 3 ý tưởng. 1.25 

II  VIẾT 4.0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài 

khái quát được vấn đề 

0.25 

b. Xác định đúng yêu cầu của đề. 

Phân tích chủ đề và nhân vật Tâm. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

HS có thể trình bày bài viết theo nhiều cách trên cơ sở đảm bảo 

những yêu cầu sau: 

2.5 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.(0.25) 

- Dẫn dắt vào đoạn trích và yêu cầu đề.(0.25) 

1. Chủ đề(0.5) 

- Ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ: chịu thương, chịu khó trong 

công việc mưu sinh mà giàu đức hi sinh. Từ đó, miêu tả cuộc sống 

ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng 8/1945.  

-Phân tích chủ đề: Tùy HS miễn hợp lí (2 –3 câu). 

2. Phân tích nhân vật Tâm (1.5) 

HS nêu và phân tích được ít nhất 3 luận điểm về nhân vật. Có thể 

là: 

- Nhạy cảm trước thiên nhiên. 

- Tần tảo, chịu thương, chịu khó, chăm lo cho gia đình, giàu đức hi 

sinh. 

- Yêu và cẩn thận trong công việc … 

HS có thể có ý kiến khác miễn hợp lí vẫn cho điểm. 

3. Đánh giá (0.5) 



- Tâm góp phần thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt 

Nam. 

- Ca ngợi người phụ nữ là đề tài quen thuộc của văn học. 

4. Nghệ thuật (0.5) 

-Ngôi kể thứ ba, lời người kể chuyện toàn tri.  

-Cốt truyện đơn giản, lời văn trong sáng, giản dị, giàu chất thơ. 

d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

0.5 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách 

diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

 
 


